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ĐỀ HKI
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm)
Câu 1: 	(1 điểm) Chép lại đáp án đúng nhất:

a) Kết quả của phép tính  là:




A. 	B. 	C. 	D. 

b) ƯCLN  là:




A. 	B. 	C. 	D. 

c) Số nhỏ nhất trong các số nguyên sau:  là




A. 	B. 	C. 	D. 

d) Nếu  thì 



A. 	B. 	C. 	D. Đáp án khác.
Câu 2: 	(1 điểm) Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng (Đ) khẳng định nào sai (S)?



a) Điểm  là trung điểm của đoạn thẳng  thì . 




b) Nếu  thì điểm  nằm giữa hai điểm  và .  


c) Tia  và tia  là hai tia trùng nhau. 
d) Có duy nhất một đường thẳng qua hai điểm phân biệt. 

II. PHẦN TỰ LUẬN (8,0 điểm)
Câu 1. (2 điểm) Thực hiện phép tính hợp lí (nếu được):

a) 

b) 

c) TVN-T5CS-1-10
Câu 2. (2 điểm) Tìm x biết :

a) 

b) 

c) 

d) TVN-T5CS-1-10
Câu 3. (1,5 điểm)
Trong buổi tổng kết thi đua cuối học kì I, một trường THCS trong quận Bắc Từ Liêm tổ chức trao giải thưởng cho học sinh giỏi. Để tuyên dương số học sinh đó, Ban tổ chức dự kiến sắp xếp học sinh thành hàng để trao giải. Tính số học sinh giỏi của trường biết rằng số học sinh giỏi khoảng từ 300 đến 500 em và nếu xếp hàng 15; 18; 24 đều vừa đủ. TVN-T5CS-1-10
Câu 4. (2,0 điểm) 




Trên tia  lấy hai điểm  sao cho , .


a) Trong 3 điểm  điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao? Tính độ dài đoạn thẳng . 



b) Gọi  là trung điểm của đoạn thẳng . Tính độ dài . 





c) Trên tia đối của tia  lấy điểm  sao cho . Điểm  có là trung điểm của đoạn thẳng  không? Vì sao? TVN-T5CS-1-10
Câu 5. 

(0,5 điểm) Tìm  là các số nguyên tố đôi một khác nhau thỏa mãn: 
------HẾT------


ĐÁP ÁN
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm)
Câu 1: 	(1 điểm) Chép lại đáp án đúng nhất:

a) Kết quả của phép tính  là:




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải
Chọn B



b) ƯCLN  là:




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải
Chọn B

c) Số nhỏ nhất trong các số nguyên sau:  là




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải
Chọn C

d) Nếu  thì 



A. 	B. 	C. 	D. Đáp án khác.
Lời giải
Chọn A
Câu 2: 	(1 điểm) Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng (Đ) khẳng định nào sai (S)?



a) Điểm  là trung điểm của đoạn thẳng  thì . Đ




b) Nếu  thì điểm  nằm giữa hai điểm  và .  Đ


c) Tia  và tia  là hai tia trùng nhau. S
d) Có duy nhất một đường thẳng qua hai điểm phân biệt. Đ
II. PHẦN TỰ LUẬN (8,0 điểm)
Câu 1. (2 điểm) Thực hiện phép tính hợp lí (nếu được):

a) 

b) 

c) 
Lời giải

a) 

b) 

c) TVN-T5CS-1-10
Câu 2. 
(2 điểm) Tìm  biết:

a) 

b) 

c) 

d) 
Lời giải

a) 

	

	

	

Vậy 

b) 

	

	

Vậy 


c) 

d) 


 và 


 hay 




 mà và  là số lẻ nên 

Vậy TVN-T5CS-1-10
Câu 3. (1,5 điểm)
Trong buổi tổng kết thi đua cuối học kì I, một trường THCS trong quận Bắc Từ Liêm tổ chức trao giải thưởng cho học sinh giỏi. Để tuyên dương số học sinh đó, ban tổ chức dự kiến sắp xếp học sinh thành hàng để trao giải. Tính số học sinh giỏi của trường biết rằng số học sinh giỏi khoảng từ 300 đến 500 em và nếu xếp hàng 15; 18; 24 đều vừa đủ.
Lời giải


Gọi số học sinh giỏi của trường đó là  (học sinh, )
Theo bài ra ta có:





Ta có: ; ;  






mà  nên  (thỏa mãn đk)
Vậy số học sinh giỏi của trường đó là 360 học sinh. TVN-T5CS-1-10
Câu 4. (2,0 điểm) 




Trên tia  lấy hai điểm  sao cho , .


a) Trong 3 điểm  điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao? Tính độ dài đoạn thẳng . 



b) Gọi  là trung điểm của đoạn thẳng . Tính độ dài . 





c) Trên tia đối của tia  lấy điểm  sao cho . Điểm  có là trung điểm của đoạn thẳng  không? Vì sao?
Lời giải
[image: ]






a) Trên tia , có:  (vì ) nên điểm  nằm giữa hai điểm  và .









b) Vì  là trung điểm của đoạn thẳng  nên ta có:  

Vậy độ dài 






c) Vì  nằm trên tia đối của tia , điểm  thuộc tia  nên  và  là hai tia đối nhau







Suy ra điểm  nằm giữa hai điểm  và  mà   Điểm  là trung điểm của đoạn thẳng 


Vậy điểm  có là trung điểm của đoạn thẳng .
Câu 5. 

(0,5 điểm) Tìm là các số nguyên tố đôi một khác nhau thỏa mãn: 
Lời giải

Ta có 

Giả sử 


mà a là số nguyên tố nên 


Với 

Ta có 

Mà b nguyên tố và 




Mà c là số nguyên tố và 

Vậy là các số cần tìm.
------- HẾT------




Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
https://www.vnteach.com
Một sản phẩm của cộng đồng facebook Thư Viện VnTeach.Com
https://www.facebook.com/groups/vnteach/
https://www.facebook.com/groups/thuvienvnteach/
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TRA HOC Ki I- NAM HQC 2020 - 2021
MON: TOAN 6
8a- 2 Thoi gign lam 194
L TRAC NGHIEM (2 diém):
Bai 1 (1 diém). Chép lai d4p 4n ding nhit:
a) Két qua ctia phép tinh (- 15) + (- 25) 14:

A.40; B.—40; €103 D. -10
b) UCLN ( 6; 12; 18) Ia:
A 1; B. 6; 3 Col2; D. 18
¢) S6 nho nhét trong céc sé nguyén sau: 50; —15;0 ; —7 1
A.0. BT, G =15 D. 50
d) Néu x3 = 27 thi
A.x=3 B.x=9 C.x€ {3; 9} D. Dép an khéc,

Bai 2. Trong céc khiing dinh sau khing dinh nio diing (D) khiing dinh nao sai (S)?
a) Diém I 14 trung diém ctia doan thing AB thi IA = IB.
b) Néu CO + OD = CD thi diém O nim giira hai diém C va D.
©) Tia PQ va tia QP 12 hai tia tring nhau.
d) C6 duy nhét mot dudng thing qua hai diém phén biét.
II. TU' LUAN (8 diém)
Bai 1 (2,0 diém). Thyc hién phép tinh hop 1i ( néu dugc):
a) 76. 123 —76.23
b) (—183) + (=34) + 183 + (—66)
O[22+ (75-74)":3+47 . 4

Bai 2 (2,0 diém). Tim x, biét:
a) 5x+ 12=27 b)x— 34=-23 :
Olx=1=4 d)x=UCLN (2n+ 1; 6n +5) véineN.

3 (1,5 diém). Trong budi tong két thi dua cudi hoc ki I, mot truong THCS trong quin
ggi"n(‘x fm oé}chﬁc -tfao gidi thuéng cho hoc sinh gioi DE tuyén duong 6 hoe sinh do,
Ban tb chirc dy kién sép xép hoc sinh thanh hang d€ trao giai. Tinh s6 hoc sinh gidi cia

biét ring s6 hoe sinh gii khoang tir 300 dén 500 em va néu xép hang 15; 18; 24

it rén tia Ox 14 haidiémD,BsaochoOD=6c'm,OB=8cm.
3 il B d%nnéo,nﬁm giita hai diém con lai? Vi sao?

h D. Tinh d dai OA. S
C sao cho OC = 3em. Piém O c6 1a trung diém ciia
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